
          II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: THẾ GIỚI THỰC VẬT-TẾT VÀ MÙA XUÂN

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Cây xanh quanh bé 1 Từ 15/01 đến 19/01/2024 Hoàng Thị Xuyên
Săc hoa mùa xuân 1 Từ 22/01 đến 26/01/2024 Nguyễn Thị Duyên

Ngày tết quê em 1 Từ 29/01 đến 02/02/2024 Hoàng Thị Xuyên

Nghỉ tết Từ 05/02 đến 18/02/2023

Rau xanh bốn mùa 1 Từ 19/02 đến 23/02/2023 Nguyễn Thị Duyên

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Cây xanh quanh 

bé”
Nhánh “Sắc hoa mùa 

xuân”
Nhánh “Ngày tết quê 

em”
Nhánh “Rau xanh bốn 

mùa”

Giáo viên

- Trang trí lớp theo chủ đề 
“Cây xanh quanh bé”
- Tuyên truyền phụ huynh 
nội dung học tập của các 
con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về: Cây 
xanh. Bổ sung đồ chơi về 
chủ đề.
- Các đồ dùng học tập của 
cô và trẻ phục vụ bài học 
theo chủ đề: Các đồ dùng 
học đo, tranh thơ, hình 
ảnh...các nguyên học liệu.
- Truyện tranh, thơ: Cây 

- Trang trí lớp theo chủ đề 
“Sắc hoa mùa xuân”
- Tuyên truyền phụ huynh 
nội dung học tập của các 
con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về các loài 
hoa. Bổ sung đồ chơi về 
chủ đề hoa.
- Các đồ dùng học tập của 
cô và trẻ phục vụ bài học 
theo chủ đề: Vật cản, thẻ 
số, lô tô học toán, thẻ chữ 
cái, các nguyên học liệu...
- Truyện tranh, thơ: Sự  

- Trang trí lớp theo chủ 
đề “Ngày tết quê em”
- Tuyên truyền phụ 
huynh nội dung học tập 
của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về ngày 
tết, mẫu gợi ý. Bổ sung 
đồ chơi về chủ đề tết.
- Các đồ dùng học tập 
của cô và trẻ phục vụ bài 
học theo chủ đề: tranh 
thơ, hình ảnh, các nguyên 
học liệu.....
- Truyện tranh: Sự tích 
ngày tết. Sự tích bánh  

- Trang trí lớp theo chủ 
đề “Rau xanh bốn mùa”
- Tuyên truyền phụ 
huynh nội dung học tập 
của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu 
tầm tranh ảnh về rau.
- Các đồ dùng học tập 
của cô và trẻ phục vụ 
bài học theo chủ đề: 
Ghế thể dục, thẻ số, lô 
tô, tranh truyện, đất 
nặn...
- Truyện tranh, thơ: Cây 
rau của thỏ út. Gói hạt 
kỳ diệu. Nhổ củ cải.
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bàng. Bé trồng cây. Cây 
dây leo. Bác sĩ của cây 
xanh...
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, câu đố về chủ đề 
“Cây xanh quanh bé”
- Băng hình, hình ảnh 
video về chủ đề.

tích mùa xuân. Nàng tiên 
của mùa xuân. Hoa cúc 
vàng....
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, đồng dao, vè, câu 
đố về chủ đề “Sắc hoa 
mùa xuân”
- Băng hình, video về CĐ

chưng, bánh dày. Sự tích 
hoa đào. Ngày tết của 
Thỏ con. 
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, đồng dao, vè, 
câu đố về chủ đề ngày tết 
quê em
- Băng hình, hình ảnh 
video về chủ đề “Ngày 
tết quê em”

Bác bầu, bác bí. Giàn 
mướp. Củ cà rốt...
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, bài thơ, 
câu chuyện về chủ đề 
“Rau xanh bốn mùa”
- Băng hình, hình ảnh 
video về chủ đề.

Nhà 
trường

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết 
bị phục vụ chăm sóc giáo 
dục trẻ. Sửa chữa cải tạo 
đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo chủ 
đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết 
bị phục vụ chăm sóc giáo 
dục trẻ. Sửa chữa cải tạo 
đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo chủ 
đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết 
bị phục vụ chăm sóc giáo 
dục trẻ. Sửa chữa cải tạo 
đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo 
chủ đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, 
thiết bị phục vụ chăm 
sóc giáo dục trẻ. Sửa 
chữa cải tạo đồ dùng hư 
hỏng.
- Tạo cảnh quan xung 
quanh sân trường theo 
chủ đề.
- Sinh hoạt CM

Phụ huynh

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề 
“Cây xanh quanh bé”
- Phụ huynh và giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu: Sách báo, 
len, vỏ chai...

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề “Sắc 
hoa mùa xuân”
- Phụ huynh và giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu: Sách báo, 
len, vỏ hộp...

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề 
“Ngày tết quê em”
- Phụ huynh và giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho 
trẻ vui vẻ, thích đi học, 
thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu.

- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp và củng cố 
một số hiểu biết về chủ 
đề “Rau xanh bốn mùa”
- Phụ huynh và giáo 
viên chuẩn bị tốt tâm 
thế cho trẻ vui vẻ, thích 
đi học, thích khám phá 
chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những 
nguyên vật liệu.
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Trẻ

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ 
đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề “Cây xanh 
quanh bé”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ 
đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề “Sắc hoa 
mùa xuân”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề “Ngày tết 
quê em”
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, 
sách báo về chủ đề “Rau 
xanh bốn mùa”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám 
phá chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực 
tham gia các hoạt động.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô nhẹ nhàng  đón trẻ vào lớp. Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi quy 
định.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, bài hát, bài thơ…theo chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về các loài hoa: Tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, môi trường sống và lợi 
ích của hoa. Cách trồng, chăm sóc và bảo vệ.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết: Ý nghĩa, các hoạt động ( dọn nhà, mua sắm, gói bánh, chúc 
tết…) và các món ăn ngày tết.
- Trò chuyện với trẻ về các loài cây xanh: Đặc điểm, tác dụng, môi trường sống…cách trồng, 
chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Trò chuyện với trẻ về các loài rau, củ, quả: Đặc điểm, tác dụng, môi trường sống…cách 
trồng, chăm sóc và bảo vệ các loại rau.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ đi đội hình vòng tròn quanh sân trường sau chuyển đội hình về 3 hàng 
dọc theo tổ.
- Trọng động: + Bài tập PTC : (Tập kết hợp với bài “Em yêu cây xanh” ) 
+ Hô hấp: Thổi nơ.
+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sang ngang
+ Lưng bụng: Đứng quay người sang 2 bên
+ Chân: Đưa chân ra phía trước
+ Bật: Bật chụm tách chân
+ Trò chơi vận động: Cho trẻ chơi TC “Cây cao, cỏ thấp”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân.

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Ngày
15/01/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ 
đọc thuộc bài 
thơ “Bé trồng 
cây”

Ngày
16/01/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Bé khám 
phá cây xanh 

Ngày
17/01/2023

Lĩnh vực: TC-
KNXH
HĐH: Dạy trẻ 
kỹ năng chăm 
sóc, bảo vệ cây 
xanh 

Ngày
18/01/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Đô độ dài 
các vật bằng 1 
đơn vị đo 

Ngày
19/01/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: In hình lá 
cây

3
Hoạt 
động 
học

Sắc 
hoa 
mùa 
xuân

Ngày
22/01/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dạy trẻ 
KNVĐ theo tiết 
tấu chậm bài 
“Màu hoa”

Ngày
23/01/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Bật qua 
vật cản cao 15-
20cm

Ngày
24/01/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Chia 8 
đối tượng thành 
2 phần bằng các 
cách khác nhau

Ngày
25/01/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Làm quen 
nhóm chữ cái l, 
m, n

Ngày
26/01/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dự án 
steam “Thiết kế 
bông hoa mùa 
xuân”
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Ngày 
tết quê 

em

Ngày
29/01/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Ném 
trúng đích thẳng 
đứng bằng 1 tay

Ngày
30/01/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Đếm đến 
9. NB nhóm có 
9 đối tượng. NB 
chữ số 9

Ngày
31/01/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dạy trẻ 
kỹ năng ca hát 
bài “Mùa xuân 
đến”

Ngày
01/02/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ 
đọc thuộc bài “Vè 
chúc tết”

Ngày
02/02/2024

Lĩnh vực: TC-
KNXH
HĐH: Ngày tết 
quê em

Rau 
xanh 
bốn 
mùa

Ngày
19/02/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Kể 
chuyện trẻ nghe 
câu chuyện “Sự 
tích cây thì là”

Ngày
20/02/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Khám phá 
rau trong vườn

Ngày
21/02/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Đi thăng 
bằng trên ghế 
thể dục đầu đội 
túi cát

Ngày
22/02/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Thêm bớt 
trong phạm vi 9

Ngày
23/02/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Nặn theo ý 
thích

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Ngày
15/01/2024

- Quan sát: Làm 
thí nghiệm cây 
cần ánh sáng
- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
sân trường

Ngày 
16/01/2024

- Quan sát: cây 
nhãn

- TCVĐ: Đua 
thuyền
- Chơi tự do: 
Nhặt lá , nhổ 
cỏ...

Ngày
17/01/2024

- Quan sát: Sự 
phát triển của 
cây
- TCVĐ: Đi cà 
kheo
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích

Ngày 
18/01/2024

- Quan sát: Chồi 
non
- TCVĐ: Kéo mo 
cau
- Chơi tự do với 
cát nước 

Ngày 
19/01/2024

- Quan sát: Cây 
xanh trường em
- TCVĐ: Cờ lúa 
ngô
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân 
trường.

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Sắc 
hoa 
mùa 
xuân

Ngày 
22/01/2024

- Quan sát: TN 
Sắc màu của hoa 
biến đổi khi 

Ngày 
23/01/2024

- Quan sát:
Sự nảy mầm của 
cây hoa cúc

Ngày
 24/01/2024

- Quan sát: TN 
“Hoa giấy nở 
trong nước”

Ngày 
25/01/2024

- Quan sát: Hoa 
loa kè

Ngày 
26/01/2024

- Quan sát: Thời 
tiết mùa xuân
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

nhìn qua lớp 
kính màu 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại 
khu vực thể 
chất.

- TCVĐ: Hái 
hoa bỏ giỏ
- Chơi với lá 
cây, đồ chơi 
ngoài trời.

- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba

- Chơi tự do: 
Chơi với bóng 
và phấn

- TCVĐ: Đánh 
cầu
- Chơi tự do chơi 
với nắng, lá cây, 
đồ chơi ngoài trời

- TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa
- Chơi tự do tại 
khu vực cát nước

Ngày 
tết quê 

em

Ngày 
29/01/2024

- Quan sát: Sắc 
hoa tết
- TCVĐ: Ném 
còn
- Chơi tự do: Bé 
khám phá thiên 
nhiên.

Ngày 
30/01/2024

- Quan sát: Trải 
nghiệm đi chợ 
tết 
- TCVĐ: Đi cầu 
đi quán
- Chơi tự do: 
Chơi với bóng, 
bao bố.

Ngày 
31/01/2024

- Quan sát: Cây 
hoa đào
- TCVĐ: Si bô 
khoai
- Chơi tự do: 
Nhặt lá, nhổ cỏ...

Ngày 
01/02/2024

- Quan sát: Chợ 
quê
- TCVĐ: Kéo mo 
cau
- Chơi tự do với 
cát nước

Ngày 
02/02/20224

- Quan sát: Hoạt 
động gói bánh 
chưng
- TCVĐ: Ai 
nhanh hơn
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân 
trường.

Rau 
xanh 
bốn 
mùa

Ngày 
19/02/2024

- Quan sát: 
Vườn rau cải 
cúc

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây

- Chơi tự do tại 
khu cát nước

Ngày 
20/02/2024

- Quan sát: TN
- “Sự lan tỏa của 

màu nước”
- TCVĐ: Cờ lúa 

ngô
- Chơi tự do ở 
khu vực thể chất

Ngày 
21/02/2024

- Quan sát: Trải 
nghiệm cuốc 
đất trổng rau

- TCVĐ: Cướp 
cờ

- Chơi tự do: 
Nhặt lá , nhổ cỏ..

Ngày 
22/02/2024

- Quan sát: Đo 
kích thước của 
củ su hào

- TCVĐ: Hái quả
- Chơi tự do: Với 
bóng và phấn

Ngày 
23/02/2024

- Quan sát: Sự 
nảy mầm của 
cây rau cải

- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do tại 
khu vực cổ tích
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

5 Vệ sinh ăn  
ngủ

- Thực hành cho trẻ rửa tay, rửa mặt đúng thao tác. 
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bữa ăn. Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: không nói chuyện, 
không làm rơi vãi thức ăn….
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối…
- Dạy trẻ có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác. Biết sắp 
xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy.

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Ngày 
15/01/2024

- Trò chuyện về 
chủ đê “Cây 
xanh và môi 
trường sống”
- Ôn bài thơ “Bé 
trồng cây”
- Trò chơi: Chọn 
tranh hành vi 
đúng sai
- Nêu gương

Ngày 
16/01/2024

- Dạy trẻ thuộc 
bài thơ “Lúa ngô 
là cô đậu nành”
- Ôn chữ cái đã 
học
- Trò chơi: Nghe 
giai điệu đoán 
tên bài hát.
- Nêu gương 

Ngày 
17/01/2024

- Xem video về 
sự phát triển của 
cây
- Ôn kỹ năng 
sống
- Trò chơi: Đố 
vui về các loại 
cây, rau, hoa, 
quả
- Nêu gương 

Ngày 
18/01/2024

- Xem video về 
sự cần thiết của 
cây xanh với môi 
trường
- Ôn chữ số đã 
học
- Trò chơi: Nu na 
nu nống.
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
19/01/2024

- Thực hành kỹ 
năng sống
- Ôn bài thơ,bài 
hát.
- Trò chơi: Ai 
nhanh hơn.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.6

Hoạt 
động 
chiều

Sắc 
hoa 
mùa 
xuân

Ngày 
22/01/2024

- TC về chủ đề 
hoa
- Ôn bài thơ, bài 
hát.
- Trò chơi: Xong 
rồi làm gì

Ngày
 23/01/2024

- Tiếp tục án 
steam “Thiết kế 
bông hoa mùa 
xuân”
- Trò chơi: Cắm 
hoa

Ngày 
24/01/2024

- Thực hành: Đo 
thi xem ai cao 
hơn 
- Ôn lại số 9
- Trò chơi: Ai 
nhanh hơn

Ngày 
25/01/2024

- Trò chuyện về 
các loài hoa 
- Ôn luyện KN 
rửa tay, rửa mặt
- Trò chơi: Nu na 
nu nống.

Ngày 
26/01/2024

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần
- Trẻ sắp xếp đồ 
chơi các góc
- Trò chơi: Thỏ và 
cáo
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Ngày 
tết quê 

em

Ngày 
29/01/2024

- Trò chuyện với 
trẻ về ngày tết 
cổ truyền Việt 
Nam
- Ôn bài hát đã 
học
- Trò chơi: Nu 
na nu nống.
- Nêu gương

Ngày 
30/01/2024

- Rèn kỹ năng 
nói lời chúc tết
cho bé 
- Ôn chữ cái, 
chữ số đã học
- Trò chơi: Cắm 
hoa
- Nêu gương 

Ngày 
31/01/2023

- Đọc bài vè về 
chúc tết
- Ôn chữ số đã 
học
- Trò chơi: 
Trồng nụ, trồng 
hoa
- Nêu gương

Ngày 
01/02/2024

- Rèn kỹ năng nói 
lời chúc tết
cho bé 
- Ôn chữ cái l, m, 
n
- Trò chơi: Gieo 
hạt
- Nêu gương

Ngày 
02/02/2024

- Biểu diễn văn 
nghệ chào xuân 
- Trò chơi: Nghe 
giai điệu đoán tên 
bài hát
-   Tổng kết chủ 
đề và nêu gương

Rau 
xanh 
bốn 
mùa

Ngày 
19/02/2024

- TC về chủ đề 
“Vườn rau ba 
trồng”
- Ôn KN chào 
hỏi
- Trò chơi: Gà 
trong vườn rau
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
20/02/2024

- Dạy trẻ thuộc 
thơ “Hạt gạo 
làng ta”
- Ôn các bài thơ, 
bài hát của chủ 
đề
- Trò chơi: Thi 
đầu bếp giỏi 
chọn nhanh 
những thực 
phẩm sạch, an 
toàn
- Nêu gương 

Ngày
21/02/2024

- KCTN “Sự 
tích quả dưa 
hấu”
- Ôn KN rửa tay
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
22/02/2024

- Đọc thơ cho trẻ 
nghe “Rau ngót, 
rau đay”
- Ôn chữ cái đã 
học
- Trò chơi: Nu na 
nu nống.
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
23/02/2024

-  Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần.
- Ôn kỹ năng rửa 
mặt
- Trò chơi: Ai 
nhanh hơn.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Sắc 
hoa 
mùa 
xuân

Ngày 
tết 
quê 
em

Rau 
xanh 
bốn 
mùa

- Gói bánh chưng

x

Chế biến món ăn: 
Trứng ốp, canh cua

x

Chế biến món ăn: 
Rau củ quả luộc x

Nấu 
ăn

-  Biết thoả thuận 
chơi tại nhóm và 
nhận vai chơi của 
mình.Biết đi chợ 
mua đồ và làm làm 
1 số món ăn đơn 
giản. Biết sắp xếp, 
sử dụng đồ dùng đồ 
chơi và thao tác 
đúng. Trao đổi với 
nhau cách làm 1 số 
món ăn ngon biết 
hợp tác với các bạn.
- Có kĩ năng sắp xếp 
đồ dùng đồ chơi, kĩ 
năng thao tác chế 
biến, kĩ năng hoạt 
động nhóm

Hoa quả dầm sữ chua

- Quy trình chế biến
- Đồ chơi nấu ăn, 
trang phục bảo hộ, 
bếp …
- Lá dong, dây buộc, 
gạo, thịt, hạt tiêu bắc.
- Các nguyên liệu: 
Trứng, thịt, cua, rau, 
hành…
+ Gia vị: Dầu ăn, bột 
canh…
- Rau, củ, quả.

x

1
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, rủ bạn cùng 
chơi, chơi đoàn kết
- Trẻ thao tác được 
các hoạt động trong 
nhà

* Bé trang trí ngày tết
- Cô đến góc chơi 
quan sát, hướng dẫn, 
gợi mở giúp trẻ trong 
quá trình chơi.
- Thực hiện công việc

- Bàn, ghế ngồi cho 
trẻ.
- Đồ chơi, các loại 
hoa, đèn lồng x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Sắc 
hoa 
mùa 
xuân

Ngày 
tết 
quê 
em

Rau 
xanh 
bốn 
mùa

dọn nhà, cùng bé 
trang trí đón tết

- Chăm sóc hướng 
dẫn con cắm hoa 
đón tết, làm treo đèn 
lồng
- Biết nói những lời 
yêu thương, quan 
tâm đến mọi người 
trong gia đình

* Mái ấm gia đình
-  Nhận vai chơi cùng 
bạn kết hợp bạn chơi.
- Chăm sóc em, cùng 
gia đình đi chơi, mua 
sắm

- Búp bế, đồ dùng đồ 
chơi gia đình
- Bàn, ghế trẻ ngồi x x

* Chợ quê ngày tết Đồ dùng, đồ 
chơi:bóng bay, bánh 
kẹo, hoa quả, bánh 
kẹo. Bánh chưng, 
bánh dày…

x

* Chợ hoa xuân: Các 
loại hoa, cây…

- Đồ dùng đồ chơi: 
Các loài hoa khác 
nhau. Chậu hoa
- Các loại cây: cam, 
bưởi, cây bóng mát…

x x
Bán 
hàng

-  Biết chào mời 
khách hàng, tự tin, 
giao tiếp mời khách 
và biết nói lời cảm 
ơn khách hàng.
- Biết giới thiệu tên 
mặt hàng, lấy đúng 
hàng và số lượng 
hàng đúng theo yêu 
cầu của khách đến 
mua hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
theo từng nhóm, gắn 
giá tiền cho từng 
mặt  hàng
- Biết nhận tiền của 
khách
- Biết chào và hẹn
khách hàng

* Siêu thị Vinmart

- Các loại thực phẩm: 
Rau, củ, quả…
- Tiền mua hàng. x
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Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Sắc 
hoa 
mùa 
xuân

Ngày 
tết 
quê 
em

Rau 
xanh 
bốn 
mùa

Bác sĩ

- Trẻ biết khám 
bệnh, kê đơn, lấy 
thuốc, tư vấn cho 
bệnh nhân
- Có kỹ năng khám 
bệnh.

Trò chơi: Bác sĩ gia 
đình

- Bộ đồ chơi bác sĩ
- Trang phục: áo, mũ
- Sổ khám bệnh
- Thuốc
- Một số bảng biểu

x x

Xây 
chợ 
tết

- Mẫu gợi ý
- Mô hình chợ tết
- Các loại đồ chơi
- Vật liệu, dụng cụ 
xây dựng

x

Xây 
vườn 
hoa

- Mẫu gợi ý
- Các loại hoa
- Vật liệu và dụng cụ 
xây dựng x

2
Góc 
xây 

dựng

Xây 
vườn 

cây ăn 
quả

- Trẻ biết nhận vai 
chơi và thể hiện 
được vai chơi của 
mình. Bước đầu biết 
bố cục công trình 
hợp lí và đẹp.  Khi 
chơi xong biết cất 
đồ chơi gọn gàng
- Có kĩ năng phân 
loại các khu, bố cục 
công trình, kĩ năng 
hoạt động nhóm
- Tích cực hoạt động 
và có trách nhiệm 
với công việc.

- Trẻ bày bán, xếp đặt 
các mặt hàng, gắn giá 
tiền cho các mặt 
hàng.
- Lau chùi cửa hàng.
- Mời chào khách 
hàng, giới thiệu tên 
mặt hàng, mua và bán 
hàng.
- Trẻ giao hàng cho 
khách bằng hai tay, 
trao đúng mặt hàng 
khách yêu cầu.

- Mẫu gợi ý 
- Mô hình vườn cây 
ăn quả
- Các loại cây
- Vật liệu và dụng cụ 
xây dựng

x
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Xây 
vườn 
rau

- Mẫu gợi ý 
- Các loại đồ: Cây 
rau, củ, quả…
- Vật liệu và dụng cụ 
xây dựng

x

- Rèn kỹ năng đếm 
cho trẻ.

- Đếm và nối đúng số 
lượng.
- Xếp tương ứng 
trong phạm vi 9

- Bảng chơi đếm và 
nối số lượng tương 
ứng.

x x x x

- Rèn tính kiên trì, 
khéo léo và kỹ năng 
đếm để gắn đúng số 
lượng

- Gắn đúng số lượng - Bảng chơi, con 
giống x

x
x x

- Bảng chơi sắp xếp 
theo quy tắc, con 
giống.

x x
x x

- Sắp xếp số theo quy 
tắc

- Bảng chơi “ Hươu 
sao tìm số” x x x x

- Bảng chơi chia 
nhóm, lô tô x

x
x x

- Rèn kỹ năng quan 
sát và sắp xếp cho 
trẻ.

- Trẻ có kỹ năng 
đếm, chia nhóm đối 
tượng 1 cách thành 
thạo.

- Chia nhóm trong 
phạm vi 7

- Mình cùng chia nhé x x x x

- Bảng chơi “ Bé 
cùng thêm bớt ”, bút 
dạ.

x
x

x x

3
Góc 

học tập

Các 
bảng 
chơi 
với 
số 
lượn
g

- Trẻ có kỹ năng 
thêm bớt tùy theo 
khả năng của trẻ.

- Thêm bớt trong 
PV8

Bảng chơi “Quả táo 
bí ẩn”, thẻ số

x
x

x x
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- Trẻ có kỹ năng 
tách, gộp và đếm

- Thả bóng gộp và 
đếm

- Hộp chơi gộp bóng 
và đếm, bóng, thẻ số. x

x x x

- Trẻ biết phân biệt 
hành vi nào đúng 
hành vi nào sai.

- Trẻ phân biệt hành 
vi đúng hành vi sai.

- Tranh các hành vi 
đúng, hành vi sai, 
bảng chơi

x x x x

- Trẻ biết quan sát, 
nhận xét và phân 
loại các loài hoa, 
các loại cây xanh, 
rau, củ quả

- Trẻ phân loại hoa, 
cây xanh, rau củ quả

- Lô tô hoa, cây xanh, 
rau củ quả
- Bảng chơi

x x x

- Trẻ có kỹ năng tìm 
và cắt dán sưu tầm 
các loài hoa, cây 
xanh, rau củ quả.

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
tranh ảnh các loài 
hoa, cây xanh, rau củ 
quả.

- Tranh ảnh các loài 
hoa, cây xanh, rau…
- Bảng chơi sưu tầm, 
kéo.

x x x

- Trẻ biết quan sát, 
sưu tầm hình ảnh tết 

- Trẻ sưu tầm hình 
ảnh ngày tết

- Tranh ảnh tết
- Bảng chơi x

- Trẻ biết quan sát, 
nối đường chỉ mũi 
tên theo hướng dẫn 
để tìm đường đến 
chợ tết

- Trẻ xếp đường mũi 
tên tìm đường đến 
chợ tết

Bảng chơi “Tìm 
đường đến chợ”

x

- Trẻ có kỹ năng 
tìm, cắt dán sưu tầm 
các hoạt động ngày 
tết

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
tranh ảnh các hoạt 
động ngày tết 

- Bảng chơi, tranh 
ảnh, kéo x

Các 
tình 
huốn
g 
khá
m 
phá 
môi 
trườ
ng 
xung 
quan
h

- Trẻ biết làm thí 
nghiệm “Hoa nở 
trong nước”, “Hoa 
đổi màu”

- Trẻ làm thí nghiệm - Đồ dùng làm thí 
nghiệm: Hoa giấy, 
chậu nước, màu 
nước…

x
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- Trẻ có kỹ năng 
tìm, cắt dán sưu tầm 
các hoạt động chăm 
sóc, bảo vệ cây, 
hoa…

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
tranh ảnh các hoạt 
động chăm sóc, bảo 
vệ cây, hoa...

- Bảng chơi, tranh 
ảnh, kéo

x x x

- Biết tìm và gạch 
chân những chữ cái 
đã học.

- Trẻ tìm chữ cái đã 
học và dùng bút gạch 
chân các chữ cái đó ở 
trong bài thơ câu 
chuyện.

- Lời bài thơ, câu 
chuyện, bút dạ

x x x x

- Biết quan sát, ghi 
nhớ cấu tạo các chữ 
cái và ghép thành 
chữ cái hoàn chỉnh 
từ những thẻ chữ 
rời.

- Bảng chơi “ Bé tìm 
và ghép từ ”, thẻ chữ 
rời. x x x x

- Biết tìm và thêm 
chữ còn thiếu vào 
trong cụm từ cô cho 
sẵn.

- Trẻ ghép các nét 
chữ từ những nét chữ 
rời - Bảng chơi “ Bù chữ 

còn thiếu ”, thẻ chữ 
rời

x x x x

- Biết tìm các chữ 
cái in thường tương 
ứng với các chữ cái 
viết thường.

- Trẻ tìm các chữ cái 
in thường và đặt 
tương ứng với chữ cái 
viết thường

- Bảng chơi “ Lâu đài 
chữ cái”, “ Gấu tìm 
chữ”

x
x

x x

Các 
trò 
chơi 
với 
chữ 
cái

- Biết tìm và khoanh 
cụm từ theo cụm từ 
trong hình ảnh cho 
sẵn

- Trẻ tìm và khoanh 
cụm từ tương úng với 
cụm từ trong hình 
ảnh cho sẵn

- Bảng chơi “ Thử tài 
bé yêu” x

x
x x
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- Biết xếp, ghép các 
mảnh giấy vụn 
thành nét các nét 
chữ 

- Trẻ biết xếp các 
mảnh giấy vụn để tạo 
thành những nét chữ 
cho sẵn

- Bảng chơi “ Nét chữ 
đáng yêu” x

x
x x

- Biết sao chép lại 
chữ cái đã học

- Trẻ biết dùng bút 
sao chép lại chữ cá i, 
t, c

- Sách chơi, bút, tẩy
x x x x

Văn 
học

- Biết trang bìa, thứ 
tự các trang sách.
- Biết cầm sách 
đúng cách, biết 
hướng đọc từ trái 
sang phải từ dòng 
trên xuống dòng 
dưới.
- Biết kể chuyện 
sáng tạo với các loại 
đồ vật, rối.
- Biết đọc và kế 
chuyện theo tranh.
- Trẻ biết nhìn tranh 
đọc các bài thơ.

- Xem tranh truyện về 
chủ đề

- Kể chuyện sang tạo 
với đồ vật, rối.

- Kể truyện theo tranh

- Trẻ đọc thơ theo 
chủ đề 

- Sách truyện theo 
chủ đề

- Các loại rối

- Tranh truyện theo 
chủ đề
- Tranh thơ theo chủ 

x x x x

- Trẻ khéo léo cắt 
dán được một số 
loài hoa, cây xanh.

- Trẻ sử dụng các 
nguyên học liệu để 
cắt dán bức tranh.

- Tranh rỗng vẽ loài 
hoa, cây xanh, rau, củ 
quả. Kéo, keo, giấy 
màu, xốp màu…

x x x
x

4
Góc

nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Trẻ tô màu không 
chờm ra ngoài, tô 
mịn, đều màu hình 
ảnh chủ đề.

- Trẻ sử dụng màu 
nước để tô màu bức 
tranh.

- Tranh rỗng hoa, 
quả, cây..Màu nước 

x x x
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- Trẻ biết chọn các 
nguyên học liệu để 
làm đồ dùng ngày 
tết

- Bé làm đồ dùng 
ngày tết

- Các nguyên học 
liệu: Vỏ hộp, giấy, 
dây, kéo… x

- Trẻ biết chọn các 
nguyên học liệu để 
làm các loại hoa, rau 
củ quả

- Bé làm hoa, rau củ 
quả

- Hộp, giấy bọc quà, 
băng dính, keo dán… x x

- Trẻ vẽ đẹp, biết 
sáng tạo tranh.

- Trẻ vẽ và tô màu 
bức tranh của mình.

- Giấy vẽ, màu vẽ.
x x x x

- Trẻ biết sử dụng 
khuôn in, in các 
hình khác nhau để 
trang trí 
- Trẻ biết vẽ và tô 
màu hoạt động mùa 
xuân

- Trẻ dùng khuôn in 
nhúng màu để trang 
trí trang phục ngày tết

- Trẻ vẽ và tô màu 
hoạt động mùa xuân

- Khuôn in, màu nước

- Bút vẽ, màu x

x

x

Âm 
nhạc

- Trẻ biết biểu diễn 
các bài hát về chủ đề 
bảo vệ môi trường. 
Biết phối kết hợp 
các đồ dùng âm nhạc 
kết hợp với lời ca n- 
Rèn kỹ năng ca hát 
và vận động vỗ đệm, 
vận động múa cho 
trẻ theo lời bài hát.
- Trẻ biết vận động 
theo ý thích các bài 

TC: Bé tập làm ca sĩ
- TC: Những nhạc 
công nhí
- TC: Nghệ sĩ múa tài 
ba
- TC: Những nốt nhạc 
vui 

- Micro, xắc xô, 
trống,...

- Một số dụng cụ âm 
nhạc: thanh la, xắc 
xô, mõ dừa
- Đĩa nhạc
- Video các bài hát về 
chủ đề
- Nhạc beat

x x x x
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hát, bản nhạc quen 
thuộc hịp nhàng.

5
Góc

thiên nhiên

- Trẻ biết thực 
hành các công việc 
cho quy trình ươm 
mầm, trồng và 
chăm sóc cây xanh 
bảo vệ môi trường.
- Rèn kĩ năng sử 
dụng các dụng cụ 
chăm sóc cây.
- Trẻ yêu thích việc 
ươm mầm trồng 
cây. Có ý thức bảo 
vệ môi trường 

- TC: Ươm mầm 
xanh
- TC: Trồng cây xanh
- TC: Chăm sóc cây
- TC: Lau lá tưới cây
- TC:Làm phân bón 
từ vỏ rau củ quả và 
nước gạo

- Đồ dùng đồ chơi có 
sẵn:
+ Bộ dụng cụ chăm 
sóc cây
+ Cây xanh
- Đồ chơi cô và trẻ 
cùng làm. 
 

x x x x

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Nguyễn Thị Nhung

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Duyên

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Duyên    Hoàng Thị Xuyên
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